
III.1 III.2 III.3 III.4 V.1 V.2 V.3
1 15D15802010131 Huỳnh Phước An 01/02/1997 XD15D05 5 2 0 0 3 0 0 0 10
2 15D15802010142 Trần Lê Bảo Anh 28/12/1997 XD15D05 5 3 3 0 3 5 0 0 19
3 15D15802010145 Doãn Văn Bằng 20/07/1997 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13
4 15D15802010148 Nguyễn Chí Bảo 16/12/1997 XD15D05 5 5 2 0 3 0 4 0 19
5 15D15802010151 Trương Thanh Bình 04/12/1997 XD15D05 5 3 2 0 3 0 4 0 17
6 15D15802010152 Lê Thanh Bình 12/11/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 4 0 15
7 15D15802010157 Võ Hoài Chân 15/03/1996 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13
8 15D15802010164 Thái Thành Công 05/05/1997 XD15D05 5 3 3 0 5 0 0 0 16
9 15D15802010167 Nguyễn Thế Cường 01/12/1997 XD15D05 5 2 0 0 3 0 0 0 10
10 15D15802010168 Trương Phạm Tuấn Cường 02/12/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
11 15D15802010175 Trương Thành Đạt 15/01/1997 XD15D05 5 2 0 0 3 0 0 0 10
12 15D15802010181 Trương Nguyễn Long Điền 26/12/1997 XD15D05 5 4 0 0 5 0 0 0 14
13 15D15802010184 Nguyễn Lại Minh Đoàn 07/06/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
14 15D15802010186 Nguyễn Trung Đông 22/02/1997 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13
15 15D15802010197 Nguyễn Phước Duy 14/09/1997 XD15D05 5 5 0 0 5 0 0 0 15
16 15D15802010198 Nguyễn Thế Duy 20/10/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
17 15D15802010199 Đặng Phạm Anh Duy 13/10/1997 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13
18 15D15802010202 Lâm Tiểu Giang 19/10/1995 XD15D05 5 3 0 0 5 0 4 0 17
19 15D15802010203 Nguyễn Trường Giang 26/02/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
20 15D15802010227 Lê Đăng Xuân Hưng 16/01/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
21 15D15802010241 Ngô Quang Khải 20/06/1997 XD15D05 5 3 3 0 3 0 0 0 14
22 15D15802010246 Trịnh Vĩ Khang 16/09/1996 XD15D05 5 5 0 0 5 0 0 0 15
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23 15D15802010247 Nguyễn Hữu Khang 01/12/1997 XD15D05 5 5 3 4 5 0 8 0 30
24 15D15802010248 Nguyễn Dương Khang 15/10/1997 XD15D05 5 3 2 0 3 0 4 0 17
25 15D15802010252 Hồ Phương Khanh 28/05/1996 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
26 15D15802010257 Bùi Quốc Khánh 27/12/1997 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13
27 15D15802010258 Nguyễn Duy Khánh 25/05/1997 XD15D05 5 3 0 0 5 0 4 0 17
28 15D15802010265 Đỗ Minh Khoa 13/12/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
29 15D15802010274 Trịnh Minh Kiệt 22/07/1996 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
30 15D15802010275 Trần Thanh Kiều 22/12/1997 XD15D05 5 5 3 0 3 0 0 0 16
31 15D15802010288 Nguyễn Thị Yến Linh 08/08/1997 XD15D05
32 15D15802010289 Trương Hoàng Linh 08/11/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
33 15D15802010300 Võ Minh Luân 16/11/1997 XD15D05
34 15D15802010312 Nguyễn Thái Nhật Minh 06/08/1997 XD15D05 5 5 3 0 3 0 0 0 16
35 15D15802010313 Võ Thiện Minh 06/03/1997 XD15D05 5 3 3 0 3 0 0 0 14
36 15D15802010314 Lê Quang Minh 14/10/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
37 15D15802010317 Nguyễn Lê Tiểu My 02/04/1997 XD15D05
38 15D15802010321 Biện Thị Kim Ngân 09/01/1997 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13
39 15D15802010332 Nguyễn Phúc Nguyên 04/03/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
40 15D15802010337 Nguyễn Minh Nhật 15/05/1997 XD15D05 5 5 0 0 5 0 0 0 15
41 15D15802010338 Đoàn Hoàng Nhật 26/12/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
42 15D15802010357 Tô Văn Phong 07/12/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
43 15D15802010358 Huỳnh Thanh Phong 09/06/1997 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13
44 15D15802010362 Mai Hoàng Phúc 15/04/1997 XD15D05 5 3 3 0 3 0 0 0 14
45 15D15802010366 Hoàng Nguyễn Nam Phương 01/07/1997 XD15D05 5 3 0 0 5 0 0 0 13
46 15D15802010369 Trương Hải Quân 04/09/1997 XD15D05 5 4 2 0 3 0 0 0 14
47 15D15802010373 Dương Minh Quang 11/02/1996 XD15D05 5 5 3 0 3 0 6 0 22
48 15D15802010409 Nguyễn Ngọc Thanh 04/10/1997 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13
49 15D15802010422 Bùi Quốc Thể 29/03/1997 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13
50 15D15802010425 Nguyễn Minh Thiện 10/03/1997 XD15D05
51 15D15802010437 Nguyễn Thị Minh Thư 08/09/1997 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13
52 15D15802010467 Võ Minh Trí 16/06/1997 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13



53 15D15802010477 Nguyễn Thành Trung 21/07/1997 XD15D05 5 5 3 0 5 0 0 0 18
54 15D15802010483 Trần Nam Quốc Tuấn 12/06/1995 XD15D05 5 3 0 0 5 0 0 0 13
55 15D15802010499 Nguyễn Hữu Vinh 20/10/1997 XD15D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
56 15D15802010500 Huỳnh Thanh Vinh 20/04/1997 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13
57 15D15802010572 Nguyễn Hữu Tâm 17/07/1997 XD15D05 5 5 0 0 3 0 0 0 13
58 15D15802010574 Huỳnh Ngọc Ẩn 13/12/1997 XD15D05 5 2 0 0 3 0 0 0 10
59 15D15802010576 Phạm Tuấn Anh 21/04/1994 XD15D05 5 5 3 0 3 0 4 0 20


